	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BA CHẼ


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: ĐỊA LÝ 7
(Thời gian làm bài: 45 phút )

Không kể thời gian giao đề


	  Mức độ

Tên 

chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	   Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	TP nhân văn của môi trường
	Nhận biết được điều kiện xảy ra BNDS
	
	
	
	
	
	

	Số câu 

số điểm

 tỉ lệ
	1

0.25
2,5%
	
	
	
	
	
	1

0,25
2,5%

	Các môi trường địa lí
	Biết được dặc điểm cơ bản của các môi trường
	Trình bày được nguên nhân và hậu quả của ô nhiễm  môi trường
	Nhận định được nguyên nhân phân hoá của các môi trường
	Trình bày được nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng HMH trên trái đất
	Nhận biết biểu đồ khí hậu của các môi trường địa lí
	
	

	Số câu 

số điểm 

tỉ lệ
	5

1.25

12,5%
	1

2

20%
	4

1.0.

10%
	1

2

20%
	2

0,5

5%
	
	13

5.75

57,5%

	Châu Phi
	
	
	
	
	
	Giải thích được nguyên nhân các đặc điểm khí hậu của châu Phi
	

	Số câu 

số điểm 

tỉ lệ
	
	
	
	
	
	1

3

30%
	1

3

30%

	Tổng số câu tổng số điểm

 tỉ lệ
	6

1.5

15%
	1

2

20%
	4

1.0

10%
	1

2

20%
	2

0,5

5%
	1

3

30%
	15

10

100%


	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I                           NĂM HỌC 2019-2020
            MÔN: Địa lí 7

         Thời gialàm bài: 45 phút

         (Không kể thời gian giao đề)





A. Phần trắc nghiệm: (3 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu ý em cho là đúng nhất:

Câu 1: Bùng nổ dân số xảy ra khi:
a. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%

b. Do tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử thấp

c  Do chất lượng cuộc sống được nâng cao

d. Dân số tăng nhanh và đột ngột

Câu 2: Hoang mạc hết sức khô hạn của thế giới nằm ở:

a Trung Á;               b   Ô-xtrây-li-a;           c  Nam Mĩ.           D.   Bắc Phi;                        

Câu 3: Những nơi có tốc độ hoang mạc hóa nhanh nhất là:

a. Ở rìa các hoang mạc đới nóng có mùa khô kéo dài

b. Bên trong các hoang mạc đới nóng có nhiệt độ cao quanh năm.

c. Ở các hoang mạc ôn đới khô khan.

d.  Ở đới lạnh

Câu 4: Vấn đề lớn của đới lạnh hiện nay là:

a. Thiếu nhân lực ; 

b. Thiếu phương tiện vận chuyển và kĩ thuật hiện đại; 

c. Nguy cơ tuyệt chủng một số động vật quí.

      d. Cả a và c đều đúng

Câu 5: Tính chất đặc trưng của khí hậu hoang mạc là: 

a. Mưa theo mùa                                                 b. nắng nóng quanh năm

c. Rất khô hạn                                                     d. rất giá lạnh

Câu 6: Giới hạn của đới lạnh là

a. Từ vòng cực đến cực                                b. Từ xích đạo đến chí tuyến

c. Từ chí tuyến đến vòng cực                       d. Từ 50 B đến 50N

Câu 7: Tập tính nào không phải là sự thích nghi của động vậtở đới lạnh:

a. Ngủ đông                                          b. Sống thành bầy đàn để tránh rét

c. Ra sức ra ngoài để kiếm ăn              d.Di cư để tránh rét

Câu 8: Sự phân tầng của thực vật theo độ cao ở vùng núi là do ảnh hưởng của sự thay đổi:

a.  Đất đai theo độ cao                        b. Nhiệt độ và độ ẩm theo độ cao          

c. Khí áp theo độ cao                          d. Lượng mưa theo độ cao

Câu 9: Hai đặc điểm tiêu biểu của cảnh quan môi trường nhiệt đới là


A. thưa thớt và giảm dần về hai chí tuyến.


B. thay đổi theo mùa và tăng dần về hai chí tuyến.


C. sinh trưởng nhanh và tăng dần về hai chí tuyến.

           D. Thay đổi theo mùa và giảm dần về hai chí tuyến

Câu 10: Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khí hậu của môi trường nào?  
A. Nhiệt đới.      B. Xích đạo ẩm.      C. Nhiệt đới gió mùa.    D. Hoang mạc.        
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Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm khí hậu thể hiện ở biểu đồ trên?
A. Mưa tập trung theo mùa.

B. Nhiệt độ cao quanh năm.

C. Nắng nóng, mưa nhiều quanh năm

D. Trong năm có một thời kì khô hạn.

Câu 12: Mối quan hệ giữa gia tăng dân số với tài nguyên môi trường ở đới nóng là

A. diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, đất bạc màu.

B. đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường.

C. đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp
     D. đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên làm suy thoái môi trường, diện tích       rừng bị thu hẹp, đất bạc màu, khoáng sản cạn kiệt, thiếu nước sạch...
B. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2đ) 

Trình bày nguyên nhân và hậu quả của ô nhiểm không khí ở đới ôn hòa 

Câu 2 (2đ) 

Trình bày  nguyên nhân và biện pháp khắc phục của hiện tượng hoang mạc hóa ngày càng mở rộng ở trên trái đất?

Câu 3 (3đ)

 Giải thích tại sao châu Phi là châu lục có khí hậu khô nóng và nhiều hoang mạc  nhất thế giới?

..................................Hết.....................................

	PHÒNG GD&ĐT BA CHẼ 


	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA            HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020



MÔN: Địa lí 7
I. Trắc nghiệm (3 điểm).

Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	a
	d
	a
	d
	c
	a
	c
	b
	d
	a
	c
	d


II. Tự luận (7 điểm)

	Câu 
	                              Nội dung
	Điểm

	1
2đ
	* Nguyên nhân : (1đ)

- Khí thải trong công nghiệp và các phương tiện giao thông   

- Cháy rừng, hoạt động núi lửa, sự bất cẩn do sử dụng năng lượng nguyên tử.  

*Hậu quả :(1đ)

- Gây mưa axit ăn mòn công trình xây dựng, chết cây cối,..    

- Gây bệnh đường hô hấp, gây hiệu ứng nhà kính, tạo lỗ thủng tầng ô dôn …  
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2
2đ
	- Nguyên nhân của hiện tượng hoang mạc hóa trên thế giới: 
+ Do nạn cát bay 

+ Do sự biến đổi khí hậu toàn cầu.

+ Do tác động của con người như chặt phá rừng…

- Biện Pháp: 
+ Trồng rừng chắn cát và bảo vệ các vành đai rừng phòng hộ ven các hoang mạc

+ Khai thác nước ngầm cải tạo hoang mạc

+ Khắc phục các nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu toàn cầu
	1đ
1đ

	3
3đ
	Giải thích:

- Có đường chí tuyến bắc và nam chạy ngang phần bắc và nam của châu lục  nên vị trí nằm kẹp giữa hai chí tuyến, phần lớn diện tích châu Phi thuộc đới nóng, nên chịu ảnh hưởng của khối khí chí tuyến lục địa khô và nóng.(1.0)

- Hình dạng mập mạp đường bờ biển ít bị cát xẽ ít biển ăn sâu vào nội địa nên ít chịu ảnh hưởng của biển.(1.0)

- Có các dòng biển lạnh benghela, Canasi..chạy sát bờ nước biển ít bốc hơi..ít mưa.(1.0)
	1đ
1đ
1đ





SBD:...................


Chữ ký của GT 1:











